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1

 NT

TD: 

Bật qua các vòng

KPKH: 

NB: Tên gọi, đặc điểm nổi bật 

phương tiện GTĐT. (Tàu, 

thuyền, thuyền buồm )

HĐVĐV: 

Tô màu thuyền buồm

LQVVH: 

Truyện: Tàu thuỷ tí hon

AN: Nghe hát:  Em đi 

chơi thuyền

VĐ: Đoàn tàu nhỏ xíu

2

MGB1

TD: 

  

Chạy 15 m liên tục theo 

hướng thẳng 

KPXH: 

Trò chuyện một số quy định 

GT đường bộ 

LQVT:

Nhận biết nhóm có số lượng 

5, đếm đến 5

LQVVH:

Thơ: Đèn giao thông

AN: Dạy hát : Nhớ lời 

cô dặn

          Nghe hát: Anh phi 

công ơi

          - Trò chơi: Ai 

đoán giỏi

3

MGB2

LQVVH:

Thơ: Đèn giao thông

TD: 

  

Chạy 15 m liên tục theo 

hướng thẳng 

LQVT:

Nhận biết nhóm có số lượng 

5, đếm đến 5

KPXH: 

Trò chuyện một số quy 

định GT đường bộ 

       AN: Dạy hát : Nhớ 

lời cô dặn

          Nghe hát: Em đi 

chơi thuyền

          - Trò chơi: Ai 

đoán giỏi

4

MGB3

TD: 

  

Chạy 15 m liên tục theo 

hướng thẳng 

KPXH: 

Trò chuyện một số quy định 

GT đường bộ 

AN: VĐTN: Nhớ lời cô dặn

          Nghe hát: Em đi chơi 

thuyền

          - Trò chơi: Vũ điệu 

hoá đá

LQVVH:

Thơ: Đèn giao thông

LQVT:

Nhận biết nhóm có số 

lượng 5, đếm đến 5          
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5

MGB4

TD: 

  

Chạy 15 m liên tục theo 

hướng thẳng 

LQVVH:

Thơ: Đèn giao thông

LQVT:

Nhận biết nhóm có số lượng 

5, đếm đến 5

AN: Dạy hát: Nhớ lời cô 

dặn

          Nghe hát: Anh phi 

công ơi

          - Trò chơi: Vũ điệu 

KPXH: 

Trò chuyện một số quy 

định GT đường bộ 

6

MGN1

TD: 

Đập và bắt bóng tại chỗ - 

Đi thay đổi đổi hướng 

(dích dắc) theo vật chuẩn.

KPXH: Dự án: Khám phá xe 

Ô tô

TOÁN:

 Đếm, so sánh số lượng của 

2 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10

TẠO HÌNH : Dự án Làm 

Ô tô

ÂM NHẠC: 

Đèn đỏ đèn xanh

7

MGN2

KPXH: Dự án: Khám phá 

xe Ô tô

TD: 

Đập và bắt bóng tại chỗ - Đi 

thay đổi đổi hướng (dích dắc) 

theo vật chuẩn.

TẠO HÌNH : Dự án Làm Ô 

tô

TOÁN:

 Đếm, so sánh số lượng 

của 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10

ÂM NHẠC: 

Đèn đỏ đèn xanh

8

MGN3

TD: 

Đập và bắt bóng tại chỗ - 

Đi thay đổi đổi hướng 

(dích dắc) theo vật chuẩn.

KPXH: Dự án: Khám phá xe 

Ô tô

TOÁN:

 Đếm, so sánh số lượng của 

2 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10

ÂM NHẠC: 

Đèn đỏ đèn xanh

TẠO HÌNH : Dự án 

Làm Ô tô

9 MGL1

TD: 

Ném trúng đích nằm 

ngang bằng 1 tay  

TẠO HÌNH

 Dự án : Làm Thuyền

LQVH

 Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi

                    KPKH :                                      

Dự án : Khám phá 

thuyền buồn tàu thuỷ

ÂM NHẠC

 Em đi chơi thuyền

10 MGL2

                    KPKH :                                      

Dự án : Khám phá 

thuyền buồn tàu thuỷ

TD: 

Ném trúng đích nằm ngang 

bằng 1 tay  

TẠO HÌNH

 Dự án : Làm Thuyền

ÂM NHẠC

 Em đi chơi thuyền

LQVH

 Truyện: Vì sao thỏ cụt 

đuôi

11 MGL3
ÂM NHẠC

 Em đi chơi thuyền

                    KPKH :                                      

Dự án : Khám phá thuyền 

buồn tàu thuỷ

TẠO HÌNH

 Dự án : Làm Thuyền

TD: 

Ném trúng đích nằm 

ngang bằng 1 tay  

LQVH

 Truyện: Vì sao thỏ cụt 

đuôi



12 MGL4

TD: 

Ném trúng đích nằm 

ngang bằng 1 tay  

                    KPKH :                                      

Dự án : Khám phá thuyền 

buồn tàu thuỷ

LQVH

 Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi

TẠO HÌNH

 Dự án : Làm Thuyền

ÂM NHẠC

 Em đi chơi thuyền

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

               Đào Thị Lý
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